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PHỤ BIỂU
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 109-KH/HU CỦA HUYỆN ỦY NGÀY18/4/2022 VỀ NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TU NGÀY 25/02/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2021- 2025

1. Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Mục tiêu đề ra
	Kết quả đạt được
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	100% dịch vụ công có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
	100%
	100%
	100%
	Theo hệ thống dịch vụ công vủa tỉnh hiện nay đã triển khai trên Trang TTĐT huyện, Hệ thống dịch vụ công của tỉnh và trên thiết bị di động.

	2
	80% hồ sơ công việc tại cấp huyện; 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
	80% cấp huyện;
60% cấp xã
	45%
	45%
	Do hiện nay Hệ thống chưa tích hợp xong dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 nên số lượng hồ sơ điện tử thấp.

	3
	100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định);
	- Cấp huyện 89.7%;
- Cấp xã: 82.5%
	86.14%
	86.14%
	

	4
	100% công tác báo cáo (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
	100
	100
	100
	Hiện nay 100% các cơ quan thuộc UBND huyện; các xã, thị trấn đã thực hiện báo cáo trên Hệ thống báo cáo chính phủ theo định kỳ

	5
	70% cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của tỉnh
	
	
	
	Đang triển khai (do cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành đang đồng bộ với CSDL dân cư)

	6
	100% UBND cấp xã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng
	100
	100
	100
	12/12 xã, thị trấn đã có mạng truyền số liệu (đã hoàn thành tháng 05/2022) 

	7
	100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 30% cán bộ, công chức, viên chức tham gia khai thác dữ liệu và công nghệ số
	- Cấp huyện: 12.1%

- Cấp xã: 17.3%
	- Cấp huyện: 12.1%

- Cấp xã: 17.3%
	Cấp huyện: 12.1%

- Cấp xã: 17.3%
	- Năm 2022 do Sở TTTT triên khai cho lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã.
- Năm 2023 chưa thực hiện

	8
	100% các cơ quan được triển khai các giải pháp đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp
	88.9%
	88.9%
	88.9%
	88.9% các cơ quan CM của huyện; 12 xã, thị trấn cài phần mềm diệt Virut có trả phí

	9
	20% trở lên hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
	0
	0
	0
	Chưa được thực hiện đồng bộ, do trong quá trình kiểm tra cơ quan được  kiểm  tra phải cung cấp rất nhiều hồ sơ, tuy nhiên nhiều thủ tục vẫn chưa được số hóa vì vậy hoạt động kiểm tra thông qua môi trường số chưa thực hiện được


2. Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Mục tiêu đề ra
	Kết quả đạt được
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Phấn đấu kinh tế số chiếm 10% (Tổng sản phẩm trên địa bàn);
	2.3%
	Tỉnh đánh giá (theo BC 241/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh)

	2
	Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiếu 5,0%;
	
	

	3
	Ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng;
	Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có một số ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai gồm: VNPTmoney, Viettel Money, Viettel Pay 
	

	4
	Phấn đấu 20% doanh nghiệp trên địa bàn huyện ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh; 50% doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử trong các hoạt động về tài chính;
	Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 100%; 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện giao dịch điện tử trong
các hoạt động về tài chính 
	Tỉnh đánh giá (theo BC 241/BC-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh)

	5
	80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường được xây dựng, cập nhật; cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai cấp huyện để sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở
	Đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện chỉnh lý, đính chính Giấy CNQSDĐ
	Hệ thống, lĩnh vực Sở TNMT 

	6
	70% diện tích rừng được kiểm soát, theo dõi, giám sát bằng các hệ thống quản lý rừng thông minh
	Hiện nay diện tích rừng được theo dõi, giám sát, phát hiện bằng ảnh vệ tinh. Hệ thống giám sát của tỉnh chưa được lắp đặt 
	Hệ thống của ngành

	7
	100% sản phẩm OCOP, 30% các sản phẩm chủ lực nông nghiệp của huyện được đưa lên sàn thương mại điện tử
	Đạt 15,4% sản phẩm OCOP, 33,3% các sản phẩm chủ lực nông nghiệp của huyện được đưa lên sàn thương mại điện tử
	- 4/26 Sản phẩm OCOP lên sàn thương mại  
- 1/3 sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại  


3. Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Mục tiêu đề ra
	Kết quả đạt được
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến 100% xã; phấn đấu trên 50% hộ gia đình có đường truyền Internet băng rộng; phấn đấu cơ bản mỗi hộ dân có ít nhất 01 điện thoại hoặc thiết bị thông minh
	- 100  cáp quang đến xã;

- 50% số hộ có đường truyền Internet

- Mỗi hộ có ít nhất 01 điện thoại
	- Cáp quang đến xã đạt 100%;

- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng, cáp quang
đạt 41,5% 
- 71,11% số hộ dân có điện thoại thông minh
	- Cáp quang đến xã đạt 100%;
- Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng thông rộng, cáp quang
đạt 41,5% 
- 71,11% số hộ dân có điện thoại thông minh
	

	2
	Trên 50% người dùng điện thoại hoặc thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh;
	100% người dùng có điện thoại thông minh đều được tiếp cận Dịch vụ công (chưa triển khai đô thị thông minh) 
	100%
	tăng 50%
	Chưa triển khai đô thị thông minh

	3
	Ít nhất 50% người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử;
	Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng
hoặc các tổ chức được phép khác đạt 84,22% 
	Đạt 84,22%
	Tăng 34,22%
	

	4
	75% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% Trạm Y tế xã, phường, thị trấn được triển khai ứng dụng hệ thống thông tin trạm y tế;
	
	
	
	Đang triển khai đồng bộ với dữ liệu dân cư

	5
	60% cơ sở giáo dục tiểu học và 70% cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên triển khai dạy học trực tuyến;
	100% các trường đã triển khai dạy học trực tuyến
	100%
	100%
	

	6
	50% các điểm, bản du lịch cộng đồng đã được công nhận được số hóa 3D;
	
	
	
	Cơ quan chủ trì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	7
	70% tài liệu quý hiếm, tài liệu địa chí có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học được số hóa
	
	
	
	


